
Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

I

1 1.012299 Thi tuyển viên chức

UBND 

cấp 

huyện, 

cấp tỉnh

210 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ

Phí dự tuyển dụng viên chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 

500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức 

thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự 

thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu

300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ

2 1.012300 Xét tuyển viên chức

UBND 

cấp 

huyện, 

cấp tỉnh

180 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ

Phí dự tuyển dụng viên chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 

500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức 

thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự 

thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu

300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ

BIỂU SỐ 01

(Kèm theo Thông báo số 88/TB-PNV ngày 29/3/2024 của Phòng Nội vụ huyện Bắc Quang)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

Lĩnh vực Công chức, viên chức (03 thủ tục)
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Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

3 1.012301
Tiếp nhận vào viên chức không 

giữ chức vụ quản lý

UBND 

cấp 

huyện, 

cấp tỉnh

Không quy 

định thời 

gian cụ thể

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ

II

4 2.000465
Thẩm định thành lập thôn mới, 

thôn tổ dân phố

UBND 

huyện, 

Sở Nội 

vụ tỉnh

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

III

5 1.009322

Thẩm định thành lập đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện

UBND 

huyện

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 thủ tục)

Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (03 thủ tục)
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Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

6 1.009323

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện

UBND 

huyện

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

7 1.009324

Thẩm định giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện

UBND 

huyện

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

IV

8 1.011262

Thẩm định thành lập tổ chức 

hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện

UBND 

huyện

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

Lĩnh vực Tổ chức hành chính (03 thủ tục)
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Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

9 1.009335

Thẩm định tổ chức lại tổ chức 

hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện

UBND 

huyện

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

10 1.011263

Thẩm định giải thể tổ chức hành 

chính thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện

UBND 

huyện

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

V

11 1.001228

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về 

tôn giáo theo quy định tại khoản 

2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo

UBND 

huyện

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ.

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

Lĩnh vựcTín ngưỡng, tôn giáo (08 thủ tục)
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Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

12 2.000267

Thông báo danh mục hoạt động 

tôn giáo đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều 

xã thuộc một huyện

UBND 

huyện

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ.

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

13 1.000316

Thông báo danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung đối với tổ chức 

có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

nhiều xã thuộc một huyện

UBND 

huyện

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ.

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

14 1.001220

Thông báo tổ chức hội nghị 

thường niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt động ở một 

huyện

UBND 

huyện

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ.

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

Page 5



Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

15 1.001212

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 

một huyện

UBND 

huyện

25 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ.

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

16 1.001204

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ 

sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp 

đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 

một huyện

UBND 

huyện

25 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ.

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

17 1.001199

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn 

phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có 

quy mô tổ chức ở một huyện

25 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ.

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang
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Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

18 1.001180

Thông báo tổ chức quyên góp 

ngoài địa bàn một xã nhưng 

trong địa bàn một huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc

UBND 

huyện

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ.

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn 

hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

VI

19 1.012381

Tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng

UBND 

huyện

20 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định (trừ 

khen 

thưởng đột 

xuất)

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ

20 1.012383
Tặng danh hiệu “Tập thể lao 

động tiên tiến”

UBND 

huyện

20 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ

Lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng (07 thủ tục)
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Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

21 1.012385
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sở

UBND 

huyện

20 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ

22 1.012386
Tặng danh hiệu Lao động tiên 

tiến (cấp huyện)

UBND 

huyện

20 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ

23 1.012387

Tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về thành tích 

thi đua theo chuyên đề

UBND 

huyện

20 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ
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Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

24 1.012389

Tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về thành tích 

đột xuất

UBND 

huyện

 - Người đứng cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị khen

thưởng và đề nghị 

khen thưởng ngay 

sau khi cá nhân, 

tập thể lập được 

thành tích xuất 

sắc, đột xuất theo 

quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 85 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng. - 

Đối với các 

trường hợp đề 

nghị khen thưởng 

theo quy định tại 

điểm a,c,d,đ 

khoản 1 Điều 85 

của Luật Thi đua, 

khen

thưởng được thực 

hiện theo quy định 

tại Điều 32 của 

Nghị định số

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của

Chính phủ: Cơ

quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định 

hồ sơ khen thưởng 

và trình cấp có 

thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định.

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ

Page 9



Stt
Mã Thủ tục 

hành chính
Tên Thủ tục hành chính

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết

Số ngày 

giải quyết
Phí, lệ phí Quyết định công bố Thủ tục hành chính

25 1.012390

Tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện cho hộ gia 

đình

UBND 

huyện

20 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định

Không thu phí, lệ phí

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 của UBND tỉnh Hà Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ

(Tổng số có 25 Thủ tục hành chính)
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